
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:  769/STP-HCTP 

V/v đề nghị cập nhật phí cấp    

bản sao trích lục hộ tịch 

Khánh Hoà, ngày  05 tháng 5 năm 2023 

  

 

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ  

                 hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. 

 

Qua rà soát các thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thực hiện theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông; Sở Tư pháp nhận thấy: chưa được cập nhật mức 

thu phí đối với một số thủ tục hành chính, đồng thời có yêu cầu cấp bản sao trích 

lục hộ tịch.  

Để đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về giải quyết thủ 

tục hành chính, các cơ quan đăng ký hộ tịch có cơ sở thu phí, lệ phí đăng ký hộ 

tịch; Sở Tư pháp đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa cập nhật trên Hệ thống thông tin một cửa điện 

tử của tỉnh mức thu phí đối với các thủ tục hành chính (theo phụ lục đính kèm) 

mà người đi đăng ký hộ tịch có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch đồng thời 

với bản chính, mức thu: 8.000đồng/bản sao trích lục. 

(Đính kèm:  

- Phụ lục 1 và Phụ lục 2: Danh sách các thủ tục hành chính lĩnh lĩnh vực 

hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã đề nghị cập nhật trên 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. 

 - Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ 

liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt 

nam, lệ phí quốc tịch). 

Sở Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (vbđt); 

- UBND tỉnh (b/cáo-vbđt); 

- UBND cấp huyện (t/h- vbđt); 

- UBND cấp xã (t/h- vbđt); 

- Lưu: VP, HCTP (Thi). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Nguyễn Nguyên Vũ 



 

Phụ lục 1: Danh sách các thủ tục hành chính lĩnh lĩnh vực hộ tịch 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện đề nghị cập nhật trên Trung tâm 

Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 

(Kèm theo Công văn số 769/STP-HCTP ngày 05/5/2023 của Sở Tư pháp 

tỉnh Khánh Hòa) 

STT 

Mã Quy 

trình nội 

bộ của tỉnh 

Tên thủ tục 
Ghi 

chú 

1 016.07.012 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  

2 016.07.004 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  

3 016.07.035.1 
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Trường hợp không 

xác minh 

 

4 016.07.035.2 
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Trường hợp xác 

minh 

 

5 016.07.039 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  

6 016.07.015 
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có 

yếu tố nước ngoài 

 

7 016.07.041.1 
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Trường hợp đăng 

ký giám hộ cử 

 

8 016.07.041.2 
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Trường hợp đăng 

ký giám hộ đương nhiên 

 

9 016.07.043 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài  

10 016.07.046.1 
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - 

Trường hợp không xác minh 

 

11 016.07.046.2 
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - 

Trường hợp xác minh 

 

12 016.07.046.3 Thủ tục bổ sung hộ tịch  

13 016.07.047 
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã 

được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

 

14 016.07.048 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công 

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài 

 

15 016.07.049.1 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác 

định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) - 

Trường hợp không xác minh 

 

16 016.07.049.2 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác 

định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) - 

 



 

Trường hợp xác minh 

17 016.07.017.1 
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài - Trường hợp 

không xác minh 

 

18 016.07.017.2 
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài - Trường hợp 

xác minh 

 

19 016.07.013.1 
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ 

sơ, giấy tờ cá nhân - Trường hợp không xác minh 

 

20 016.07.013.2 
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ 

sơ, giấy tờ cá nhân - Trường hợp xác minh 

 

21 016.07.006.1 
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài  - Trường hợp 

không xác minh 

 

22 016.07.006.2 
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài  - Trường hợp xác 

minh 

 

23 016.07.037.1 
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Trường hợp 

không xác minh 

 

24 016.07.037.2 
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Trường hợp 

không minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2: Danh sách các thủ tục hành chính lĩnh lĩnh vực hộ tịch thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp xã đề nghị cập nhật trên Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 

(Kèm theo Công văn số 769/STP-HCTP ngày 05/5/2023  



 

của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa) 

STT 

Mã Quy 

trình nội 

bộ của tỉnh 

Tên thủ tục 
Ghi 

chú 

1 016.07.007 Đăng ký khai sinh  

2 016.07.002.1 Đăng ký kết hôn đối với trường hợp không xác minh  

3 016.07.002.2 Đăng ký kết hôn đối với trường hợp phải xác minh  

4 016.07.038.1 Đăng ký nhận cha, mẹ, con đối với hợp không xác minh  

5 016.07.038.2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con đối với hợp phải xác minh  

6 016.07.014.1 
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con đối với 

trường hợp không xác minh 
 

7 016.07.014.2 
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con đối với 

trường hợp phải xác minh 
 

8 016.07.018 Đăng ký khai tử   

9 016.07.040 Đăng ký giám hộ  

10 016.07.042 Đăng ký chấm dứt giám hộ  

11 016.07.045.1 Thay đổi, cải chính hộ tịch - Trường hợp không xác minh   

12 016.07.045.2 Thay đổi, cải chính hộ tịch - Trường hợp xác minh   

13 016.07.045.3 Bổ sung hộ tịch  

14 016.07.016.1 Đăng ký lại khai sinh - Trường hợp không xác minh  

15 016.07.016.2 Đăng ký lại khai sinh - Trường hợp xác minh  

16 016.07.011.1 
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Trường 

hợp không xác minh 
 

17 016.07.011.2 
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Trường 

hợp xác minh 
 

18 016.07.005.1 Đăng ký lại kết hôn - Trường hợp không xác minh  

19 016.07.005.2 Đăng ký lại kết hôn - Trường hợp xác minh  

20 016.07.036.1 Đăng ký lại khai tử - Trường hợp không xác minh  

21 016.07.036.2 Đăng ký lại khai tử - Trường hợp xác minh  

22 016.07.008 
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
 

23 016.07.009 
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
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